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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Học viên:

Mã Học viên:

Lớp: SĨ QUAN HÀNG HẢI
Ngày sinh:

Nơi sinh:

Khoá học:
……….
Hệ đào tạo: Chính quy                  Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển
	TT
	Tên môn học
	Số

giờ
	Điểm
Hệ 10
	Điểm chữ

	 1
	Thiên văn hàng hải
	
	
	

	2
	Địa văn
	
	
	

	3
	Hệ thống máy vô tuyến điện hàng hải xác định vị trí và dẫn đường
	
	
	

	4
	Máy đo sâu và máy đo tốc độ
	
	
	

	5
	La bàn từ và la bàn con quay
	
	
	

	6
	Hệ thống Điều khiển tàu
	
	
	

	7
	Khí tượng Hàng hải
	
	
	

	8
	Quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển – COLREG72
	
	
	

	9
	Nguyên tắc chung trực ca hàng hải
	
	
	

	10
	Sử dụng các tuyến đường
	
	
	

	11
	Xử lý tình huống khẩn cấp
	
	
	

	12
	Nhận và phát thông tin bằng các tín hiệu nhìn thấy
	
	
	

	13
	Điều động tàu
	
	
	

	14
	Giám sát việc bốc, xếp, chằng buộc, dỡ và bảo quản hàng hóa trong chuyến đi. 
	
	
	

	15
	Kiểm tra hầm hàng, miệng quầy và các két ballast trước khi xếp hàng
	
	
	

	16
	Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về phòng chống ô nhiễm
	
	
	

	17
	Duy trì khả năng đi biển của tàu
	
	
	

	18
	Cấu trúc tàu
	
	
	

	19
	Thực tập và báo cáo thực tập trên tàu 12 tháng trở lên
	
	
	


                        Điểm trung bình:                                   Xếp loại:                 

                                                                                          Hải phòng, ngày…...tháng……. năm 20…….

   GIÁM ĐỐC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN
KẾT QUẢ HỌC TẬP
Học viên:

Mã Học viên:

Lớp: SĨ QUAN HÀNG HẢI
Ngày sinh:

Nơi sinh:

Khoá học:
……….
Hệ đào tạo: Chính quy                  Chuyên ngành: Máy tàu biển
	TT
	Tên môn học
	Số

giờ
	Điểm

Hệ 10
	Điểm chữ

	 1
	Các vật liệu sử dụng để chế tạo và sửa chữa chi tiết máy
	
	
	

	2
	Qui trình gia công và sửa chữa
	
	
	

	3
	Gia công cơ khí
	
	
	

	4
	Sử dụng các công cụ cầm tay và máy công cụ
	
	
	

	5
	Các bản vẽ và thiết kế máy tàu thủy
	
	
	

	6
	Đặc tính các hệ thống điện trên tàu
	
	
	

	7
	Thiết bị đo lường và kiểm tra điện
	
	
	

	8
	Các qui trình về an toàn khẩn cấp
	
	
	

	9
	Quản lý nguồn lực buồng máy
	
	
	

	10
	Các chu trình nhiệt động
	
	
	

	11
	Nhiên liệu và quá trình cháy
	
	
	

	12
	Động cơ Diesel 
	
	
	

	13
	Vận hành nồi hơi phụ
	
	
	

	14
	Thiết bị trao đổi nhiệt
	
	
	

	15
	Máy nén khí
	
	
	

	16
	Máy lái
	
	
	

	17
	Máy lạnh
	
	
	

	18
	Vận hành bơm
	
	
	

	19
	Hệ thống đường ống
	
	
	

	20
	Máy phát điện
	
	
	

	21
	Các hệ thống điều khiển
	
	
	

	22
	Bảo dưỡng bơm trên tàu
	
	
	

	23
	Bảo dưỡng van và hệ thống đường ống
	
	
	

	24
	Bảo dưỡng các máy trên tàu
	
	
	

	25
	Nguyên tắc cơ bản của tự động hóa và điều khiển
	
	
	

	26
	An toàn và các qui trình sự cố
	
	
	

	27
	Các biện pháp cần thực hiện phòng chống ô nhiễm môi trường biển
	
	
	

	28
	Qui trình và thiết bị trợ giúp chống ô nhiễm
	
	
	

	29
	Ổn định tàu
	
	
	

	30
	Cấu trúc tàu
	
	
	

	31
	Thực tập và báo cáo thực tập trên tàu 12 tháng trở lên
	
	
	

	                       Điểm trung bình:                                   Xếp loại:                 

                                                                                        Hải phòng, ngày…...tháng……. năm 20…….

   GIÁM ĐỐC
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